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TÓM TẮT 

Hạn là một yếu tố bất thuận phi sinh học chính hạn chế năng suất trong sản xuất ngô. Cải tiến chống chịu hạn là 

ưu tiên hàng đầu trong các chương trình chọn giống ngô. Ba mươi hai dòng tự phối ngô và hai đối chứng đã được 

đánh giá trong điều kiện đồng ruộng và sàng lọc dòng chịu hạn dưới điều kiện quản lý bất thuận hạn trong nhà kính. 

Thí nghiệm thứ nhất thực hiện trong nhà kính là phương pháp đánh giá chịu hạn bằng thí nghiệm trồng trong chậu 

plastic. Thí nghiệm thứ hai trồng trên luống trong nhà kính với 4 thời điểm trồng, thời điểm thứ nhất trồng ngày 2 

tháng 3 năm 2013, sau đó cứ 10 ngày trồng một thời điểm tiếp theo, gây hạn khi thời điểm gieo thứ nhất bắt đầu vào 

chắc, thời điểm 2 trỗ cờ - phun râu, thời điểm 3 giai đoạn xoắn nõn và thời điểm 4 cây có 7 - 9 lá. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, 32 dòng sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện miền Bắc, Việt Nam. Đánh giá sàng lọc chịu hạn 

trong thí nghiệm chậu nhựa nhận biết 11 dòng có khả năng chịu hạn, thí nghiệm trong nhà kính trồng 4 thời điểm gây 

hạn khi cây thời điểm thứ nhất bắt đầu vào chắc nhận biết 14 dòng có khả năng chịu hạn. Sử dụng chỉ thị phân tử dò 

tìm QTL liên quan đến chịu hạn đã xác định có 20 dòng mang QTL liên quan đến chịu hạn. Phối hợp đánh giá kiểu 

hình và chỉ thị phân tử nhận biết 11 dòng có đặc điểm phù hợp và chịu hạn là dòng H4, H6, H14, H15, H17, H20, 

H23, H24, H28, H29 và H30. Những dòng chịu hạn nhận biết trong nghiên cứu có thể sử dụng cho các chương trình 

chọn tạo giống ngô chịu hạn. 

Từ khóa: Chỉ thị phân tử, chịu hạn, dòng tự phối, kiểu hình, ngô. 

Evaluation and Screening of Maize Inbred Lines for Drought Tolerance  
Based on Phenotype and Molecular Markers 

ABTRACT 

Drought is one among the major abiotic stress factors severely limits maize grain yield production. Improving 

drought tolerance in maize has become one of the top priorities in maize breeding programs. Thirty two maize inbred 

lines and two check varieties were evaluated under field conditions and screened for drought tolerance under water 

stress conditions in the greenhouse. For drought evaluation, the first experiment was carried out using plastic pots 

exposed to drouhgt stress conditions. In the second experimen, thirty two inbred lines were planted at four planting 

dates startng from 2 March and successive planting after very ten days, in soil bed conditions and drought was imposed 

when plants of the first planting were at dough stage and the plants of other plantingss were at tassel and silking stage, 

at 12 collars stage and at 6 collars stage. Eleven and 14 inbred lines were identified as drought tolerant in pots 

experiment and in greenhouse soil bed, respectively. With the use of molecular marker, 20 inbred lines containing QTL 

related to drought tolerance were identified. Combining phenotypic evaluation and molecular markers, 11 inbred lines 

possessed desirable characters and drought tolerance, i.e. H4, H6, H14, H15, H17, H20, H23, H24, H28, H29 and H30. 

Drought tolerant inbred lines identified in this study can be utilized for future breeding programme.  

Keywords: Drought tolerance, inbred line, maize, molecular marker, phenotype. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hän là bçt thuên quan trõng nhçt đøi vĉi các 

vüng nýi và đçt thçp canh tác nhĈ nāĉc trĈi, 

chiếm khoâng 70% diện tích đçt tr÷ng ngö cþa 

chåu Á. Giøng ngö chðu hän cÿng là āu tiên cao 

nhçt đøi vĉi sân xuçt ngö thāćng mäi khu vĆc 

trung du á nhiệt đĉi Ċ Nam và Đöng Nam Á, vçn 

đề này đāợc câi thiện hiệu quâ thöng qua đæu tā 

nghiên cău (Gerpacio and Pingali, 2007; Gulati 

and Dixon, 2008). Câi tiến di truyền khâ nëng 

chðu hän cò thể giâm thiệt häi nëng suçt tĂ 20 - 

25% trong điều kiện hän so vĉi điều kiện thuên 

lợi. Chõn giøng ngö chðu hän truyền thøng cþa 

Trung tåm câi tiến ngö và lýa mỳ quøc tế 

(CIMMYT) têp trung vào chõn nëng suçt và tính 

träng gián tiếp ânh hāĊng đến nëng suçt cþa 

quæn thể ngö nhiệt đĉi. Ngày nay chõn lõc nhĈ 

chî thð phån tĄ (MAS) tác đûng cò ý nghïa đến 

chõn giøng ngö chðu hän (Edmeades, 2013). 

SĆ mĊ rûng nền di truyền bìng phát triển 

ngu÷n vêt liệu chøng chðu bçt thuên, phĀc vĀ 

cöng tác täo giøng chøng chðu möi trāĈng khíc 

nghiệt là mĀc tiêu Ċ hæu hết các nāĉc đang phát 

triển (Wen et al., 2011). Để phát triển ngu÷n vêt 

liệu di truyền chøng chðu bçt thuên, ngu÷n vêt 

liệu cþa CIMMYT đāợc đánh giá dāĉi nhiều 

điều kiện möi trāĈng vĉi quân lý cþa nhà 

nghiên cău và ngāĈi dån. Biến đùi khí hêu gåy 

tác đûng khöng ùn đðnh, đặc biệt tëng tæn suçt 

cþa hän, do vêy CIMMYT têp trung phát triển 

giøng ngö chðu hän và điều kiện thiếu hĀt nāĉc. 

Biến đùi khí hêu tác đûng đến Việt Nam ngày 

càng rô nét, nhąng ânh hāĊng tiêu cĆc nhā nāĉc 

biển dång, nhiệt đû cao, các kiểu thĈi tiết khí hêu 

khác, đặc biệt hän hán ngày càng khøc liệt ânh 

hāĊng đến sinh kế cþa ngāĈi dån và tác đûng tiêu 

cĆc đến nöng nghiệp (Nguyễn Vën Thíng và cs., 

2010). Mût trong nhąng giâi pháp ăng phò vĉi 

biến đùi khí hêu là chõn giøng cåy tr÷ng chøng 

chðu và thích nghi vĉi các điều kiện bçt thuên. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vêt liệu nghiên cău g÷m 32 dñng tĆ phøi đĈi 

S3 đến S5 kí hiệu tĂ H1 đến H32 trong đò cò 24 

dñng tĆ phøi phát triển tĂ các giøng ngö đða 

phāćng g÷m H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 

H9, H10, H11, H12, H18, H19, H20, H21, H22, 

H23, H24, H25, H26, H27, H29 và H30; 3 dòng 

tĂ ngu÷n gen ngö cþa Mỹ là H13, H14 và H15; 5 

dñng tĂ ngu÷n gen ngö cþa Trung Quøc là H16, 

H17, H28, H31, H32. Đøi chăng so sánh đánh 

giá chðu hän là LCH9 và VN9860. Nghiên cău 

thĆc hiên täi Viện Nghiên cău và Phát triển cåy 

tr÷ng - Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam trong 2 

vĀ Thu Đöng nëm 2012 và vĀ Xuån nëm 2013. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đánh giá các đặc điểm nöng 

sinh hõc, nëng suçt và yếu tø cçu thành nëng 

suçt cþa các dñng thuæn trên đ÷ng ruûng Thí 

nghiệm bø trí mäng lāĉi (Lattice design) cån đøi 

4 x 8 bao g÷m câ 2 đøi chăng, 2 læn lặp läi theo 

phāćng pháp thí nghiệm đánh giá ngö chðu hän 

cþa Bänziger et al. (2000), diện tích ö thí 

nghiệm 14m2 tr÷ng 2 hàng khoâng cách 70cm và 

cây cách cây 25cm.  

Đánh giá khâ nëng chðu hän cþa các dñng 

tĆ phøi trong nhà cò mái che theo phāćng pháp 

cþa Pervez (2003), các dñng tr÷ng trong nhà mái 

che Ċ 4 thĈi vĀ, thĈi vĀ 1 gieo ngày 2/3 và că sau 

10 ngày gieo các thĈi vĀ tiếp theo. Múi thĈi vĀ 

tr÷ng 2 hàng chiều dài 5m, thí nghiệm bø trí 

tuæn tĆ khöng lặp läi. Gåy hän täi mût thĈi 

điểm trong 10 ngày khi thĈi vĀ 1 đã vào chíc, 

thĈi vĀ 2 vào giai đoän trú cĈ - phun råu và thĈi 

vĀ 3 giai đoän cåy xoín nôn và thĈi vĀ 4 giai 

đoän 7 - 9 lá, sau gåy hän tāĉi trĊ läi. Đánh giá 

khâ nëng chðu hän dĆa trên các chî tiêu chính 

g÷m đû cuøn lá, đû tàn lá, chênh lệc trú cĈ phun 

råu, nëng suçt và yếu tø täo thành nëng suçt. 

Đánh giá chðu hän cþa các dñng tĆ phøi 

tr÷ng trong chêu plastic theo phāćng pháp cþa 

Camacho and Caraballo (1994). Các dñng tĆ 

phøi đāợc tr÷ng trong chêu plastic cò thể rýt 

đāợc nāĉc (chêu cao 35cm, đāĈng kính 20cm), 

múi vêt liệu đāợc tr÷ng trong 3 chêu, múi chêu 3 

cåy, giá thể tr÷ng là cát säch. Các chêu đặt 

trong nhà có mái che, sau 4 tuæn thu méu đánh 

giá, tāĉi nāĉc èm đến trāĉc thu méu 10 ngày 

rýt nāĉc và ngĂng tāĉi gåy hän. Thu hoäch méu 

cåy sau gieo 4 tuæn bìng cách nhù câ cåy và rễ 

để đánh giá các chî tiêu: Diện tích lá/cåy; Thể 

tích rễ = cho rễ vào øng đong, đù nāĉc ngêp ghi 

thể tích, vĉt rễ ra ghi thể tích; RV (thể tích rễ) = 

V (tùng) - V (nāĉc); Chiều dài rễ dài nhçt; Chiều 
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cao cåy; Khøi lāợng rễ tāći; Khøi lāợng rễ khö; 

Khøi lāợng thån khö; Tỷ lệ RDW/SDW (khøi 

lāợng rễ khö/khøi lāợng thån tāći). Kiểu gen 

nào trong thí nghiệm cò chî tiêu cao hćn, khâ 

nëng chðu hän tøt hćn. 

Thí nghiệm xác đðnh các dñng tĆ phøi cò 

chăa các QTL kiểm soát mût sø tính träng chðu 

hän bìng chî thð phån tĄ SSR. SĄ dĀng chî thð 

phån tĄ đặc hiệu dñ tìm QTL điều khiển các tính 

träng chính là nëng suçt dāĉi điều kiện hän, chî 

sø chðu hän, chî sø chðu bçt thuên hän, nëng suçt 

trung bình dāĉi điều kiện hän, chî sø chðu bçt 

thuên và khâ nëng chðu hän tham khâo phāćng 

pháp và m÷i cþa Mohammadreza (2011). Tên và 

trình tĆ m÷i đāợc trình bày Ċ bâng 2. 

Tách chiết DNA tĂ 3 lá non cþa cåy Ċ giai đoän 

4 - 5 lá thêt bìng phāćng pháp CTAB (cetyl 

trimethylammonium bromide - CTAB) câi tiến 

cþa Kobayashi et al., 1998; Sø lāợng và chçt 

lāợng DNA đánh giá trên máy quang phù UV - 

spectrophotometer. SĄ sĀng 10 µl hún hợp DNA 

cþa các cá thể, 10 µl tùng sø thể tích DNA phân 

ăng PCR cho vào đệm phân ăng 1X PCR chăa 

2,0 mM MgCl2; 0,2 mM dNTP mix; 0,4µM múi 

bû primer 0,5 U Taq DNA polymerase (SIGMA) 

và điều chînh đến 10 µl bìng nāĉc cçt 2 læn 

(dd H2O). Khuếch đäi trong máy PCR vĉi chu kỳ 

nhiệt nhā sau chu kỳ 1: làm biến tính täi 94oC 

trong 5 phýt, tiếp theo 35 chu kỳ täi nhiệt đû 

94oC trong 30 giåy, nhiệt đû 55oC trong 1 phút 

và 72oC trong 1 phýt và 30 giåy, cuøi cüng là 

chu kỳ mĊ rûng täi 72oC trong 10 phýt. Sân 

phèm khuếch đäi đāa vào các giếng cþa bân 

agarose 2,0% trong đệm 1X TBE (89 mM Tris, 

89 mM Boric acid và 2,5 mM EDTA pH 8,0), 

chăa 0,15 µg/µl Ethidium Bromide. Điện di Ċ 

hiệu điện thế 100 V, thĈi gian 90 phýt, soi bân 

gel trên đèn UV và chĀp ânh. 

2.3. Phân tích kết quâ nghiên cứu 

Kết quâ thí nghiệm đāợc xĄ lý bìng phāćng 

pháp phån tích phāćng sai, sĄ dĀng chāćng 

trình IRRISTAT 5.0. Phån tích các chî sø chðu 

hän và mén câm hän. 

Chî sø mén câm hän (Stress Susceptibility 

Index) cþa Fischer và Maurer, 1978. 

1 /
s

p

Y
SSI SI

Y

  
   

    

; 

Trong đò:  1 /
s p

SI Y Y   

Bâng 1. Danh sách vật liệu nghiên cứu 

Ký hiệu 
Đời tự 
phôi 

Nguồn vật liệu phát triển 
dòng thuần 

TT 
Ký 

hiệu 
Đời tự phôi Nguồn vật liệu phát triển dòng thuần 

H1 S4 Lào Cai, Việt Nam 18 H18 S5 Hà Giang, Việt Nam 

H2 S4 Yên Bái, Việt Nam 19 H19 S3 Nguồn dòng của Việt Nam  

H3 S4 Yên Bái, Việt Nam 20 H20 S3 Nguồn dòng của Việt Nam  

H4 S4 Lào Cai, Việt Nam 21 H21 S3 Nguồn dòng của Việt Nam  

H5 S5 Lào Cai, Việt Nam 22 H22 S3 Lào Cai, Việt Nam 

H6 S5 Lào Cai, Việt Nam 23 H23 S4 Lào Cai, Việt Nam 

H7 S5 Lào Cai, Việt Nam 24 H24 S5 Hà Giang, Việt Nam 

H8 S5 Điện Biên, Việt Nam 25 H25 S5 Nguồn dòng của Việt Nam  

H9 S5 Hà Giang, Việt Nam 26 H26 S5 Nguồn dòng của Việt Nam  

H10 S4 Hà Giang, Việt Nam 27 H27 S4 Địa phương, Điện Biên, Việt Nam 

H11 S5 Hà Giang, Việt Nam 28 H28 S5 Địa phương, Điện Biên, Việt Nam 

H12 S4 Hà Giang, Việt Nam 29 H29 S4 Địa phương, Điện Biên, Việt Nam 

H13 S5 Mỹ 30 H30 S4 Địa phương, Cao Bằng, Việt Nam 

H14 S5 Mỹ 31 H31 S4 Trung Quốc 

H15 S5 Mỹ 32 H32 S4 Trung Quốc  

H16 S5 Trung Quốc 33 ĐC1 LCH9 Giống lai 

H17 S4 Trung Quốc 34 ĐC2 VN9860 Giống lai 
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Bâng 2. Tên và trình tự mồi 

Tên mồi Trình tự mồi Dò tìm QTL 

umc1719 Forward: CCTGGAAGCACCACTGATACTAGC 

Reverse: AGCTCCAGCCTGCCTACCAG 

Chỉ số chịu hạn 

nc133 Forward: AATCAAACACACACCTTGCG 

Reverse: GCAAGGGAATAAGGTGACGA 

Khả năng chịu hạn 

umc1432 Forward: GGCCATGATACAGCAAGAAATGAT 

Reverse: TACTAGATGATGACTGACCCAGCG 

Năng suất dưới điều kiện hạn 

umc1447 Forward: TAATACTCCTACTAACGGCGCTGC 

Reverse: TCTGTCTCCCATGCCTGAAATAAT 

Chỉ số chịu bất thuận hạn 

umc2359 Forward: CTGGATCAGATGAAAAAGAAGGGA 

Reverse: GCCTGACATGAATGTTACATGAGC 

Năng suất trung bình dưới điều 
kiện hạn, chỉ số chịu bất thuận 

umc1862 Forward: ATGGGCACATGAAAAAGAGACATT 

Reverse: CCCATGAGAAGAGTGAAGACAACA 

Năng suất dưới điều kiện hạn 

 

Chî sø chðu hän: Theo CIMMYT (Fischer et 

al., 1983; Zaidi, 2004). Cò thể đánh giâ khâ 

nëng chðu hän (DI) theo cöng thăc: 
/

s p

s p

Y Y

DI

Y Y

  

Chî sø chðu bçt thuên hän (Stress Tolerance 

Index) cþa Fernandez, 1992:  

 

 
2

p s

p

Y Y

STI

Y


  

Trong đò: SSI = chî sø mém câm vĉi hän; 

STI = Chî sø chðu bçt thuên; Yp = Nëng suçt 

trong điều kiện cò tāĉi; Ys = Nëng suçt trong 

điều kiện bçt thuên; 
pY  = Nëng suçt trung bình 

trong điều kiện cò tāĉi; 
sY = Nëng suçt trung 

bình trong điều kiện bçt thuên. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đánh giá khâ năng chịu hạn của các 

dòng tự phối thời kỳ cây con bằng thí 

nghiệm chậu vại vụ Xuân 2013 

Kết quâ đánh giá khâ nëng chðu hän thĈi 

kỳ cåy con cþa các dñng tĆ phøi trong thí 

nghiệm chêu väi vĀ Xuån 2013 cho thçy hän 

làm giâm mänh nhçt đến quá trình sinh trāĊng 

cþa lá, thån và rễ. Thí nghiệm đánh giá các vêt 

liệu trong chêu väi mĀc đích đánh giá mût sø chî 

tiêu bû rễ liên quan chặt chẽ đến khâ nëng 

chøng chðu hän Ċ cåy ngö. Trong điều kiện bçt 

thuên hän khøi lāợng tāći và khö cþa thån lá và 

rễ đều giâm, nhąng giøng chðu hän cò khøi 

lāợng rễ tëng hćn nhāng khøi lāợng thån lá 

giâm dén đến tỷ lệ rễ/thån lá cao hćn dñng kém 

chðu hän. Hän làm giâm chiều cao cåy và chiều 

dài rễ, giøng chðu hän cò chiều dài rễ và khøi 

lāợng rễ tāći cao hćn là nhąng chî tiêu nhên 

biết khâ nëng chðu hän cþa các kiểu gen ngö 

(Aslam et al., 2013) 

Kết quâ täi bâng 3 cho thçy, sau 10 ngày 

ngĂng cung cçp nāĉc, các chêu cåy đāợc gåy hän 

Ċ măc trung bình, cåy đät 4 - 5 lá thêt. Các dñng 

H20, H22, H25, H26 và H29 cò diện tích lá cao 

hćn đøi chăng. Các dñng H4, H6, H15, H17, H20, 

H23, H24 cò chiều cao cåy hćn đøi chăng. Chiều 

dài và thể tích rễ cþa các dñng liên quan đến sø 

lāợng rễ cþa cåy. Trong điều kiện hän quá trình 

sinh trāĊng cþa bû rễ giâm làm giâm sø lāợng rễ 

và làm giâm đáng kể thể tích cþa bû rễ. Chiều 

dài và thể tích bû rễ cþa các dñng H6, H14, H17, 

H23, H24, H28, H29 cao hćn đøi chăng. Chiều 

dài rễ liên quan đến khâ nëng hýt nāĉc cþa cåy, 

dñng nào cò rễ càng dài thì cò khâ nëng đåm 

xuyên và khâ nëng hýt nāĉc cò hiệu quâ hćn. 

Tỷ lệ RDW/SDW cò tāćng quan thuên vĉi 

khâ nëng chðu hän cþa cåy, các dñng tĆ phøi 

nghiên cău chî tiêu này đều đät tāćng đāćng 

hoặc cao hćn đøi chăng, nhąng dñng cò tỷ lệ này 

cao hćn đøi chăng là H14, H17, H24, H28 và 

H30 là nhąng dñng cò khâ nëng chðu hän theo 

Aslam et al., 2013. Bû rễ phát triển tøt cho phép 

cåy ngö hýt đāợc nhiều nāĉc hćn trong điều 

kiện khö hän. Kết quâ này phü hợp vĉi các 

nghiên cău cþa Blum (1988); Camacho and 

Caraballo (1994);  Wu and Cosgrove (2000) cùng 

mût sø nhà khoa hõc khác cþa Việt Nam nhā Lê 

Quý Kha (2005): trong điều kiện hän tỷ lệ 

rễ/thån lá cò xu hāĉng tëng.  
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Bâng 3. Các chỉ tiêu thân lá, rễ của các dòng  

trong chậu vại vụ Xuân 2013 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/ 
giống 
ĐC 

Diện tích 
lá/cây 
(cm

2
) 

Chiều cao 
cây(cm) 

Khối lượng 
thân tươi(g) 

Khối lượng 
thân khô(g) 

Chiều 
dài rễ 
(cm) 

Thể tích 
rễ(ml) 

Khối lượng 
rễ tươi(g) 

Khối 
lượng rễ 
khô (g) 

Tỷ lệ 
RDW/
SDW 

H1 128,00 36,50 2,02 0,48 35,70 2,60 2,49 0,55 1,15 

H2 153,00 35,30 2,14 0,47 36,20 2,62 2,48 0,46 0,98 

H3 124,09 38,46 2,78 0,45 34,10 2,94 3,89 0,43 0,96 

H4 162,08 42,18 3,76 0,53 39,90 2,58 4,75 0,68 1,28 

H5 130,30 28,12 1,85 0,39 30,70 2,77 3,07 0,45 1,15 

H6 175,21 46,09 2,50 0,51 47,90 3,97 4,36 0,68 1,33 

H7 130,29 31,08 3,74 0,33 40,10 3,51 3,09 0,37 1,12 

H8 165,00 38,40 1,99 0,44 42,33 3,76 1,58 0,50 1,14 

H9 172,00 38,30 3,20 0,56 31,09 2,20 2,52 0,49 0,88 

H10 164,00 30,70 2,88 0,58 33,60 3,11 3,64 0,48 0,83 

H11 182,04 27,26 2,99 0,41 38,60 2,37 2,18 0,35 0,85 

H12 137,00 39,80 2,94 0,46 33,40 2,46 2,73 0,51 1,11 

H13 166,00 38,80 2,43 0,48 38,70 3,08 3,40 0,63 1,31 

H14 179,87 41,32 3,55 0,50 45,20 4,15 4,53 0,82 1,64 

H15 100,04 53,30 3,04 0,53 41,30 4,27 3,50 0,75 1,42 

H16 122,21 22,29 2,58 0,39 37,20 2,44 2,49 0,36 0,92 

H17 182,21 48,09 3,06 0,50 47,00 4,40 4,58 0,77 1,54 

H18 178,63 25,41 2,58 0,37 29,20 2,49 1,77 0,20 0,54 

H19 118,19 3,71 2,36 0,43 35,80 3,10 3,17 0,29 0,67 

H20 191,87 42,93 2,40 0,34 35,10 3,03 2,37 0,38 1,12 

H21 101,10 37,97 2,91 0,30 41,00 3,59 3,78 0,23 0,77 

H22 197,14 25,97 2,04 0,29 36,30 4,17 3,07 0,25 0,86 

H23 164,96 44,90 3,72 0,50 46,30 4,74 4,61 0,71 1,42 

H24 175,46 46,98 3,12 0,49 45,60 4,39 4,38 0,79 1,61 

H25 189,01 30,01 3,06 0,25 41,90 3,57 3,49 0,25 1,00 

H26 201,00 36,60 3,66 0,45 35,00 3,38 3,93 0,54 1,20 

H27 145,00 35,60 2,33 0,46 34,60 2,17 3,87 0,60 1,30 

H28 170,63 44,24 3,47 0,53 43,40 3,03 3,34 0,73 1,38 

H29 185,00 38,60 2,48 0,46 42,90 2,84 2,03 0,52 1,13 

H30 182,00 36,50 2,57 0,48 35,70 2,60 1,56 0,72 1,50 

H31 130,08 34,37 3,30 0,27 33,40 2,54 3,37 0,27 1,00 

H32 103,27 29,11 2,31 0,48 35,40 2,62 2,57 0,57 1,19 

ĐC1 185,20 41,50 3,47 0,48 45,50 3,52 3,46 0,69 1,44 

ĐC2 180,01 44,12 3,13 0,56 40,30 4,33 3,57 0,75 1,34 

Ghi chú: RDW = khối lượng rễ khô, SDW = khối lượng thân khô 

3.2. Đánh giá khâ năng chịu hạn của các 

dòng tự phối trong nhà có mái che gây hạn 

nhân tạo và điều kiện có tưới trên đồng 

ruộng vụ Xuân 2013 

Trong điều kiện gåy hän, cåy ngö cò xu 

hāĉng rýt ngín thĈi gian sinh trāĊng hćn trong  

điều kiện đþ nāĉc. ThĈi gian sinh trāĊng cþa 

các dñng gieo Ċ thĈi vĀ 1 thay đùi khöng Ċ măc 

cò ý nghïa, thĈi vĀ 4 cò 10 dñng rýt ngín thĈi 

gian sinh trāĊng tĂ gieo đến trú cĈ tĂ 10 đến 13 

ngày là H4, H5, H6, H7, H10, H12, H13, H13, 

H17, H21 và H29. Tāćng ăng tùng thĈi gian 
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sinh trāĊng cÿng đã rýt ngín tĂ 12 đến 21 ngày, 

và trì hoãn trú cĈ - phun råu (ASI) đã dài hćn Ċ 

nhąng dñng chðu hän kém, nhąng dñng trì hoàn 

trú cĈ dài hćn đøi chăng là H3, H9, H11, H12, 

H21, H22, H23, H25, H28, H29, H30, H31 và 

H32 kéo dài tĂ 5 đến 6 ngày. 

Khi gåy hän Ċ các giai đoän khác nhau cþa 

quá trình sinh trāĊng phát triển cþa cåy ngö, 

thĈi gian sinh trāĊng cþa múi giai đoän cÿng 

biến đûng khác nhau. ThĈi vĀ 1 (gåy hän Ċ giai 

đoän ngö vào chíc), thĈi gian chín sinh lý sau 

trú tĂ 38 - 51 ngày, ASI tĂ 0 - 3 ngày. Hän Ċ 

thĈi kỳ này khöng ânh hāĊng đến thĈi gian sinh 

trāĊng cþa các dñng tĆ phøi ngö. ThĈi vĀ 2 (gåy 

hän trong thĈi kỳ trú cĈ), cho thu hoäch bíp khö 

sau trú 36 - 50 ngày, ASI: 1 - 3 ngày. Hän Ċ thĈi 

kỳ này gåy ânh hāĊng nhó đến thĈi gian sinh 

trāĊng cþa các vêt liệu. ThĈi vĀ 3 (gåy hän Ċ 

giai đoän ngö xoín nôn), chín sau trú 35 - 42 

ngày, ASI: 2 - 4 ngày. ThĈi vĀ 4 (gåy hän vào 

giai đoän 7 - 9 lá đến sau trú 5 ngày), thĈi gian 

chín sau trú ngín nhçt dao đûng tĂ 32 - 38 

ngày, ASI: 4 - 7 ngày. Hän vào thĈi kỳ ngö xoín 

nón và 7 - 9 lá (thĈi vĀ 3, 4) cò ânh hāĊng 

nghiêm trõng đến sinh trāĊng và phát triển cþa 

các dñng tĆ phøi nghiên cău.  

Đû cuøn lá đāợc đánh giá theo thang điểm 

tĂ 1 đến 5 điểm, tāćng ăng vĉi tiêu chí khöng 

cuøn lá đến phiến lá cuûn trñn nhā lá hành. 

Dòng nào có điểm cuøn lá càng cao chăng tó lá 

cuøn sĉm và thể hiện khâ nëng chðu hän kém 

hćn so vĉi nhąng dñng cò điểm cuøn lá thçp (lá 

cuøn muûn). Kết quâ đánh giá trên đ÷ng ruûng 

cÿng nhā trong nhà mái che vào thĈi điểm gåy 

hän cho thçy, trong möi trāĈng đæy đþ nāĉc tāĉi 

trong suøt quá trình sinh trāĊng, đû cuøn lá cþa 

các vêt liệu Ċ măc nhẹ (điểm 1). Trong möi trāĈng 

gåy hän, lá cuøn sĉm hćn và nhiều hćn (lá cuøn 

sĉm và nhiều nhçt Ċ thĈi vĀ 4 khi gåy hän trong 

thĈi kỳ ngö đāợc 7 - 9 lá). Qua quan sát thçy sĆ 

cuøn lá cþa các vêt liệu biểu hiện Ċ các măc đû 

khác nhau, sĉm muûn Ċ các thĈi vĀ khác 

nhau.Các dòng H2, H3, H4, H6, H8, H14, H17, 

H23, H24 và H28 cò điểm cuøn lá nhó hćn đøi 

chăng Ċ câ 4 thĈi vĀ, thể hiện khâ nëng chðu 

hän tøt hćn các dñng khác (1 - 2 điểm). Điểm

Bâng 4. Điểm cuốn lá, độ tàn lá của các dòng tự phối trong nhà có mái che  

ở 4 thời vụ trồng và đồng ruộng vụ Xuân 2013 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/ 

giống 
ĐC 

Ðộ cuốn vào của lá (điểm) Ðộ tàn của lá (điểm) Dòng/ 

giống 
ĐC 

Ðộ cuốn vào của lá (điểm) Ðộ tàn của lá (điểm) 

ÐR  I  II  III IV ÐR I  II III  IV ÐR  I  II  III IV ÐR I  II III  IV 

H1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 3 H18 1 1 2 3 4 1 1 2 4 4 

H2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 H19 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 

H3 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 H20 1 1 2 2 4 1 2 2 4 5 

H4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 H21 1 1 2 2 4 1 1 2 3 4 

H5 1 1 1 2 4 1 1 3 4 4 H22 1 1 2 3 4 1 1 2 4 5 

H6 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 H23 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 

H7 1 1 1 3 4 1 1 2 4 4 H24 1 1 1 2 2 1 1 3 4 4 

H8 1 1 1 2 3 1 1 3 3 4 H25 1 1 1 2 4 1 1 2 2 2 

H9 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 H26 1 1 1 2 2 1 1 2 4 4 

H10 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 H27 1 1 2 3 4 1 1 3 3 4 

H11 1 1 1 2 3 1 2 2 4 4 H28 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 

H12 1 1 1 2 3 1 1 2 2 5 H29 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 

H13 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 H30 1 1 2 2 4 1 2 2 2 4 

H14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 H31 1 1 2 3 4 1 1 2 2 5 

H15 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 H32 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 

H16 1 1 1 2 4 1 1 2 4 4 ĐC 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 

H17 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 ĐC 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 5 

Ghi chú: ĐR: đồng ruộng, I: thời vụ 1, II: thời vụ 2; III: thời vụ 3; IV: thời vụ 4 
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Bâng 5. Các chỉ số chịu hạn của các dòng tự phối phân tích  

ở 4 thời vụ gieo trồng khác nhau trong vụ Xuân 2013 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/ 

giống ĐC 

SSI STI DI 

TV1 TV2 TV3 TV4 TV1 TV2 TV3 TV4 TV1 TV2 TV3 TV4 

H1 0,253 0,431 1,093 2,038 0,004 0,006 0,011 0,015 0,96 0,98 0,86 0,95 

H2 0,181 0,361 1,130 1,958 0,003 0,005 0,011 0,013 1,03 1,05 0,82 1,06 

H3 0,329 0,611 1,097 1,899 0,006 0,009 0,012 0,015 0,89 0,81 0,85 1,14 

H4 0,202 0,357 0,989 1,868 0,005 0,008 0,016 0,022 1,01 1,06 0,96 1,19 

H5 0,277 0,492 0,948 2,004 0,005 0,008 0,011 0,017 0,94 0,93 1,00 0,99 

H6 0,151 0,382 0,854 1,91 0,004 0,009 0,014 0,023 1,06 1,03 1,10 1,13 

H7 0,233 0,439 1,046 1,998 0,005 0,008 0,015 0,020 0,98 0,98 0,90 1,00 

H8 0,176 0,342 0,959 2,063 0,002 0,003 0,007 0,011 1,04 1,07 0,99 0,91 

H9 0,320 0,443 0,931 1,955 0,005 0,005 0,009 0,013 0,89 0,97 1,02 1,06 

H10 0,198 0,393 0,912 1,931 0,002 0,004 0,006 0,009 1,01 1,02 1,04 1,10 

H11 0,228 0,476 0,963 2,078 0,003 0,005 0,007 0,011 0,98 0,94 0,99 0,89 

H12 0,136 0,452 0,884 1,983 0,001 0,004 0,006 0,010 1,07 0,96 1,07 1,02 

H13 0,352 0,469 1,062 2,182 0,006 0,007 0,011 0,016 0,86 0,95 0,89 0,74 

H14 0,214 0,446 0,956 1,943 0,006 0,01 0,017 0,024 1,00 0,97 1,00 1,08 

H15 0,22 0,366 0,884 2,016 0,006 0,008 0,015 0,024 0,99 1,05 1,07 0,98 

H16 0,201 0,517 0,965 2,062 0,003 0,006 0,008 0,013 1,01 0,90 0,99 0,91 

H17 0,07 0,300 0,792 2,047 0,002 0,008 0,015 0,028 1,14 1,11 1,16 0,93 

H18 0,211 0,420 1,003 1,900 0,004 0,007 0,012 0,016 1,00 1,00 0,95 1,14 

H19 0,234 0,403 0,872 1,852 0,004 0,006 0,009 0,014 0,98 1,01 1,08 1,21 

H20 0,231 0,374 0,825 2,008 0,006 0,008 0,013 0,023 0,98 1,04 1,13 0,99 

H21 0,257 0,495 0,926 1,986 0,005 0,009 0,012 0,018 0,96 0,92 1,03 1,02 

H22 0,287 0,545 1,138 1,956 0,005 0,009 0,013 0,016 0,93 0,87 0,81 1,06 

H23 0,165 0,331 0,738 2,011 0,005 0,008 0,014 0,027 1,05 1,08 1,22 0,98 

H24 0,118 0,291 0,841 1,933 0,003 0,007 0,015 0,025 1,09 1,12 1,11 1,10 

H25 0,140 0,288 0,796 1,844 0,002 0,004 0,008 0,012 1,07 1,13 1,16 1,22 

H26 0,188 0,418 0,93 1,978 0,003 0,005 0,009 0,013 1,02 1,00 1,02 1,03 

H27 0,211 0,450 0,977 2,157 0,003 0,006 0,01 0,016 1,00 0,97 0,97 0,78 

H28 0,184 0,388 0,893 1,989 0,005 0,009 0,015 0,024 1,03 1,03 1,06 1,02 

H29 0,318 0,464 1,042 2,161 0,007 0,009 0,015 0,022 0,90 0,95 0,91 0,77 

H30 0,177 0,496 1,047 1,981 0,003 0,007 0,012 0,016 1,03 0,92 0,90 1,03 

H31 0,286 0,609 1,046 1,976 0,005 0,008 0,011 0,014 0,93 0,81 0,90 1,03 

H32 0,245 0,423 1,038 1,904 0,005 0,008 0,014 0,018 0,97 0,99 0,91 1,14 

ĐC1 0,229 0,440 0,968 2,038 0,008 0,012 0,02 0,03 0,98 0,98 0,98 0,95 

ĐC2 0,163 0,348 0,828 2,053 0,005 0,009 0,015 0,027 1,06 1,08 1,13 0,92 

 

tàn lá đāợc theo dôi 2 - 3 thĈi kỳ trong khoâng 

cách 7 - 10 ngày cþa thĈi gian kết hät, cho thçy 

các dñng H6, H14, H17, H25 và đøi chăng 1 cò 

điểm tàn lá thçp nhçt Ċ câ 4 thĈi vĀ (1 - 2 điểm) 

thể hiện tàn lá muûn nhçt, bû lá xanh låu hćn 

nên khâ nëng tích lÿy vêt chçt vào hät tøt 

hćn.Chî sø mén câm hän SSI Ċ thĈi vĀ 1 dao 

đûng tĂ 0,14 - 0,35. Trong đò 18 dñng là H2, H4, 

H6, H7, H8, H10, H14, H15, H16, H17, H18, 

H19, H20, H25, H26, H27, H28 và H30 cò chî sø 

mén câm hän nhó hćn ĐC1. ThĈi vĀ 2 dao đûng 

tĂ 0,29 - 0,61. Trong đò cò 16 dñng cò chî sø mén 

câm hän nhó hćn ĐC1. ThĈi vĀ 3 dao đûng tĂ 

0,72 - 1,1. ThĈi vĀ 4 dao đûng tĂ 1,57 - 1,9. Ở 

thĈi vĀ 3 và 4 gåy hän chî sø này càng tëng cao. 

Chî sø mén câm SSI càng nhó, chăng tó giøng cò 

khâ nëng chðu hän tøt, nëng suçt trong điều 

kiện cò tāĉi (Yp) và trong điều kiện hän (Ys) gæn 

ngang nhau, SSI sẽ càng tiến dæn về 0. Chî sø 

chðu bçt thuên hän STI càng nhó, giøng cò khâ 
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nëng chðu hän tøt, chî sø STI cþa các dòng dao 

đûng tĂ 0,001 - 0,008. H12 cò STI là nhó nhçt, 

ĐC1 cò STI lĉn nhçt. Ớ các thĈi vĀ 2, 3, 4 chî sø 

này tëng lên, cao nhçt Ċ thĈi vĀ 4 là 0,025. 

Chî sø chðu hän (DI) cþa các dñng Ċ thĈi vĀ 

1 dao đûng tĂ 0,88 - 1,1 (cò khâ nëng chðu hän 

tøt). Trong đò H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, 

H11, H12, H14, H15,H16, H17, H18, H19, H20, 

H23, H24, H25, H26, H27, H28, H30, ĐC1 và 

ĐC2 cò DI > 1. Ở thĈi vĀ 2, chî sø chðu hän cþa 

các dñng thí nghiệm dao đûng tĂ 0,86 - 1,1 cao 

nhçt là H6. Trong đò cò 17/34 dñng cò chî sø 

chðu hän cao > 1. Ở thĈi vĀ 3, chî sø chðu hän 

cþa các dñng dao đûng tĂ 0,83 - 1,21. Trong đò 

cò 15/34 dñng cò chî sø chðu hän cao > 1. Ở thĈi 

vĀ 4, chî sø chðu hän cþa các dñng trong thí 

nghiệm dao đûng tĂ 0,80 - 1,16, trong đò cò 

19/34 dñng cò chî sø chðu hän cao > 1. Kết quâ 

phån tích dĆa vào nëng suçt và chî sø chðu hän, 

ta chõn đāợc 15 dñng cò khâ nëng chðu hän khá, 

nëng suçt khá là H4, H6, H7, H14, H15, H17, 

H18, H19, H20, H21, H23, H24, H27, H28, H29. 

Nhąng dñng cò chî sø chðu hän càng cao càng cò 

khâ nëng chðu hän cao có thể sĄ dĀng cho 

chāćng trình chõn täo giøng ngö chðu hän. 

3.3. Dò tìm QTL kiểm soát một số tính 

trạng chịu hạn bằng chỉ thị phân tử SSR 

Dñ tìm QTL liên quan đến khâ nëng chðu 

hän cþa 32 dñng tĆ phøi và 2 đøi chăng vĉi 6 cặp 

m÷i đặc hiệu là umc1862 umc1432, umc1719 dò 

tìm QTL điều khiển nëng suçt ngö dāĉi điều 

kiện bçt thuên nāĉc (Ys), cặp m÷i nc133 dò tìm 

QTL điều khiển di truyền khâ nëng chøng chðu 

bçt thuên nāĉc (TOL), cặp m÷i umc2359, 

umc1447 dñ tìm QTL điều khiển chî sø chøng 

chðu bçt thuên nāĉc (STI), Chî sø mén câm hän 

(SSI) trên cć sĊ tham khâo kết quâ nghiên cău 

cþa cþa Mohammadreza (2011). Kết quâ điện di 

trên gel agarose đøi chăng là LCH9 và VN8960, 

Ladder (M) 10.000 bp (Hình 1). 

Chî thð umc1862 dñ tìm QTL điều khiển 

nëng suçt dāĉi điều kiện bçt thuên nāĉc cho 

thçy cò 31 dñng và đøi chăng (+) xuçt hiện band 

vĉi kích thāĉc nìm trong phäm vi 100 đến 

200bp, hæu hết kích thāĉc khoâng 150 bp. Kết 

quâ phü hợp vĉi nghiên cău cþa tác giâ cho 

phép kết luên các dñng nghiên cău đều mang 

QTL điều khiển nëng suçt dāĉi điều kiện hän. 

Theo Mohammadreza (2011), QTL này nìm 

trên nhiễm síc thể sø 1 và bin 11, giâi thích 

30% phāćng sai kiểu hình. Dñng duy nhçt 

khöng xuçt hiện band là H11.  

Chî thð umc2359 dñ tìm QTL liên quan đến 

chî sø chøng chðu bçt thuên nāĉc (STI). SĄ dĀng 

chî thð umc2359 cho thçy cò 19 dñng và đøi 

chăng (+) xuçt hiện band vĉi kích thāĉc 150 bp 

là H1, H3, H4, H6, H8, H9, H13, H14, H15, 

H16, H17, H23, H24, H26, H27, H28, H29, H30, 

H31, ĐC1 và ĐC2. Kích thāĉc này phü hợp vĉi 

nghiên cău cþa tác giâ, do đò cò thể kết luên 20 

dñng này đều mang QTL điều khiển chî sø 

chøng chðu bçt thuên nāĉc. QTL nìm trên 

nhiễm síc thể sø 9 và bin 07. 

Chî thð nc133 liên kết vĉi QTL điều khiển 

TOL, chî thð này cÿng liên kết vĉi chî sø mén 

câm vĉi điều kiện bçt thuên (SSI). SĄ dĀng 

marker nc133 dñ tìm QTL này trên NST sø 2 

cþa 32 vêt liệu nghiên cău cÿng đã nhên biết tçt 

câ 32 dñng và đøi chăng (+) mang QTL chøng 

chðu hän (TOL), kích thāĉc các QTL trong 

khoâng 100 đến 180 bp, kết quâ phü hợp vĉi 

nghiên cău cþa các tác giâ khác (Quarrie, 1999; 

Mohammadreza, 2011; Guo et al., 2008) cho 

phép kết luên 32 dñng mang QTL điều khiển 

tính träng chøng chðu bçt thuên. QTL này nìm 

trên NST sø 2 và bin 05. 

Chî thð umc1432 dñ tìm QTL điều khiển 

nëng suçt dāĉi điều kiện bçt thuên nāĉc cho 

thçy câ 32 dñng và đøi chăng (+) đều xuçt hiện 

band vĉi kích thāĉc nìm trong phäm vi 100 đến 

150bp, kết quâ phü hợp vĉi kết quâ cþa 

Mohammadreza (2011) đã cöng bø, cho phép kết 

luên các dñng nghiên cău đều mang QTL điều 

khiển nëng suçt dāĉi điều kiện hän. QTL này 

nìm trên nhiễm síc thể sø 10 và bin 02. 

Chî thð umc1447 dñ tìm QTL điều khiển chî 

sø chøng chðu bçt thuên nāĉc (STI) cho thçy câ 32 

dñng và đøi chăng (+) đều xuçt hiện band vĉi kích 

thāĉc nìm trong phäm vi 100 - 180bp, hæu hết các 

band đều cò kích thāĉc khoâng 150bp, phü hợp vĉi 

kết quâ mà tác giâ đã cöng bø cho phép kết luên 

32 vêt liệu nghiên cău đều mang QTL điều khiển 

chî sø chøng chðu bçt thuên nāĉc. 
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Hình 1. Sân phẩm PCR với mồi umc1862, umc2359, nc133, umc1432, umc1447,  

umc1719 của 32 dòng tự phối và 2 đối chứng trên gel Agarose 2% 

Chî thð umc1719 dñ tìm QTL điều khiển 

nëng suçt dāĉi điều kiện bçt thuên nāĉc cho 

thçy câ 32 dñng và đøi chăng (+) đều xuçt hiện 

band vĉi kích thāĉc nìm trong phäm vi 100 đến 

150 bp, kết quâ phü hợp vĉi kết quâ cþa 

Mohammadreza (2011) đã cöng bø cho phép kết 

luên các dñng nghiên cău đều mang QTL điều 

khiển nëng suçt dāĉi điều kiện hän. QTL này 

nìm trên nhiễm síc thể sø 4 và bin 10 - 11. 

Kết quâ dñ tìm QTL liên quan đến chî sø 

chðu hän đã nhên biết 20 dñng tĆ phøi mang 

QTL là H1, H3, H4, H6, H7, H13, H14, H15, 

H17, H18, H19, H20, H21, H23, H24, H26, H27, 

H28, H29 và H31. Kết hợp vĉi đánh giá dĆa 

trên kiểu hình chõn đāợc 11 dñng cò khâ nëng 

chðu hän tøt nhçt là H4, H6, H14, H15, H17, 

H20, H23, H24, H28, H29 và H30 cò thể sĄ 

dĀng cho chāćng trình chõn giøng ngö chðu hän.  

4. KẾT LUẬN 

Các dòng tĆ phøi trong nghiên cău sinh 

trāĊng, phát triển tøt trong câ vĀ Thu Đöng và 

vĀ Xuân, hai vĀ tr÷ng ngô chính Ċ miền Bíc, có 

đặc điểm nông sinh hõc phù hợp, thĈi gian sinh 

trāĊng thuûc nhóm chín trung ngày, chênh lệch 

trú cĈ phun râu ngín 0 - 3 ngày, chiều cao cây 

dao đûng tĂ 143 đến 194 cm 

Kết quâ dñ tìm QTL liên quan đến chî sø 

chðu hän đã nhên biết 20 dñng tĆ phøi mang 

QTL là H1, H3, H4, H6, H7, H13, H14, H15, 

H17, H18, H19, H20, H21, H23, H24, H26, H27, 

H28, H29 và H31.  

Kết hợp phån tích chî thð phån tĄ vĉi đánh 

giá dĆa trên kiểu hình chõn đāợc 11 dñng cò khâ 

nëng chðu hän tøt nhçt là H4, H6, H14, H15, 

H17, H20, H23, H24, H28, H29 và H30 có  

thể sĄ dĀng cho chāćng trình chõn giøng ngö  

chðu hän 
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